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Phụ lục VI

BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH KHỐI HUYỆN NĂM 2014 (ĐỢT 02)

(Kèm theo Nghị quyết số 138/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của HĐND tỉnh Đồng Nai)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ĐVT : Triệu đồng

	 
	Nội dung
	NHU CẦU CÁC HUYỆN
	Tổng cộng khối huyện 
	BỔ SUNG TỪ CÁC NGUỒN 

	
	
	
	
	Bổ sung
 từ nguồn điều chỉnh dự toán các đơn vị khối tỉnh
	Bổ sung từ các nguồn khác

	
	
	Biên Hòa
	Vĩnh Cửu
	Trảng Bom
	Thống Nhất
	Định Quán
	Tân Phú
	Long Khánh
	Xuân Lộc
	Cẩm Mỹ
	Long Thành
	Nhơn Trạch
	
	
	Cộng
	Bổ sung từ nguồn cải cách tiền lương
	Bổ sung từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu từ NS Trung ương
	Bổ sung từ nguồn 50% tăng thu NSĐP
	Bổ sung từ nguồn vay ngân hàng 

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	 
	TỔNG CỘNG 
	47.499
	12.553
	26.760
	25.804
	28.041
	27.129
	37.038
	33.307
	10.762
	12.213
	48.237
	309.343
	14.000
	295.343
	30.735
	74.607
	50.874
	139.127

	A
	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
	30.735
	
	10.285
	20.936
	12.764
	10.260
	26.897
	26.000
	
	6.985
	39.500
	184.362
	0
	184.362
	30.735
	0
	14.500
	139.127

	-
	Trả tiền mua 04 block chung cư Nguyễn Văn Trỗi
	30.735
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30.735
	
	30.735
	30.735
	
	
	

	-
	Chi khen thưởng xã hoàn thành nông thôn mới
	
	
	2.000
	
	
	
	4.500
	6.000
	
	1.500
	500
	14.500
	
	14.500
	
	
	14.500
	

	-
	Bổ sung vốn các dự án nông thôn mới
	
	
	8.285
	20.936
	12.764
	10.260
	22.397
	20.000
	
	5.485
	39.000
	139.127
	
	139.127
	
	
	
	139.127

	B
	CHI THƯỜNG XUYÊN
	16.764
	12.553
	16.475
	4.868
	15.277
	16.869
	10.141
	7.307
	10.762
	5.228
	8.737
	124.981
	14.000
	110.981
	0
	74.607
	36.374
	0

	1
	Chi sự nghiệp kinh tế
	
	6.016
	5.387
	1.193
	6.497
	8.276
	850
	1.798
	2.711
	
	1.837
	34.565
	0
	34.565
	0
	34.565
	0
	0

	-
	Kinh phí mua vacxin
	
	3.607
	
	1.193
	1.436
	1.512
	850
	1.798
	1.664
	
	
	12.060
	
	12.060
	
	12.060
	
	

	-
	Công tác quy hoạch
	
	
	299
	
	
	
	
	
	1.047
	
	
	1.346
	
	1.346
	
	1.346
	
	

	-
	Sự nghiệp kiến thiết thị chính
	
	2.409
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.409
	
	2.409
	
	2.409
	
	

	-
	Sự nghiệp địa chính
	
	
	
	
	
	3.116
	
	
	
	
	1.837
	4.953
	
	4.953
	
	4.953
	
	

	-
	Sự nghiệp môi trường
	
	
	5.088
	
	5.061
	3.648
	
	
	
	
	
	13.797
	
	13.797
	
	13.797
	
	

	2
	Chi sự nghiệp y tế  (bảo hiểm y tế học sinh)
	13.342
	
	898
	
	
	
	
	
	
	1.754
	
	15.994
	
	15.994
	
	15.994
	
	

	3
	Chi quản lý Nhà nước, Đảng, Đoàn thể
	2.495
	2.854
	2.020
	1.432
	2.229
	1.559
	2.945
	1.486
	2.238
	2.168
	1.465
	22.891
	
	22.891
	
	22.891
	
	

	-
	 Kinh phí thu hút CBCC xã theo QĐ số 31/2008/QĐ-UBND
	
	1.107
	
	
	275
	
	1.229
	
	757
	
	
	3.368
	
	3.368
	
	3.368
	
	

	-
	Kinh phí trợ cấp thôi việc đối với cán bộ chuyên trách xã không đạt chuẩn theo QĐ 27/2010/QĐ-UBND ngày 17/5/2010
	
	344
	
	
	
	
	
	
	
	
	204
	548
	
	548
	
	548
	
	

	-
	Kinh phi nghỉ việc theo Nghị định 29/2012/NĐ-CP
	
	
	
	390
	
	
	
	
	
	
	170
	560
	
	560
	
	560
	
	

	-
	Kinh phí trợ cấp thôi việc một lần đối với cán bộ không chuyên trách xã theo QĐ 03/2011/QĐ-UBND ngày 12/01/2011
	
	312
	270
	107
	707
	
	391
	161
	312
	843
	
	3.103
	
	3.103
	
	3.103
	
	

	-
	Kinh phí nghỉ việc một lần đối với cán bộ chuyên trách theo QĐ 77/2013/QĐ-UBND
	
	
	144
	
	
	
	
	
	
	
	
	144
	
	144
	
	144
	
	

	-
	- Bổ sung kinh phí Hội Luật gia
	
	
	125
	
	
	
	
	
	
	
	
	125
	
	125
	
	125
	
	

	-
	Kinh phí tăng định mức chi hoạt động HĐND theo QĐ 35/2014/QĐ-UBND
	2.495
	1.091
	1.481
	935
	1.247
	1.559
	1.325
	1.325
	1.169
	1.325
	1.091
	15.043
	
	15.043
	
	15.043
	
	

	4
	Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo
	0
	732
	300
	415
	1.414
	1.886
	446
	1.915
	940
	110
	476
	8.634
	8.634
	0
	
	
	
	

	-
	Chi hỗ trợ kinh phí đào tạo theo Quyết định 57/2010/QĐ-UBND ngày 29/9/2010 của UBND tỉnh
	
	620
	300
	415
	75
	345
	410
	1.495
	940
	110
	370
	5.080
	5.080
	0
	
	
	
	

	-
	Tiền ăn trẻ em 03 - 04 tuổi
	
	112
	
	
	1.339
	1.541
	36
	420
	
	
	106
	3.554
	3.554
	0
	
	
	
	

	5
	Chi an ninh - quốc phòng
	0
	0
	380
	0
	1.777
	2.211
	0
	0
	0
	329
	225
	4.922
	4.922
	0
	
	
	
	

	-
	Kinh phí diễn tập phòng thủ
	
	
	
	
	1.777
	1.761
	
	
	
	
	
	3.538
	3.538
	0
	
	
	
	

	-
	Kinh phí huấn luyện dân quân tự vệ
	
	
	
	
	
	450
	
	
	
	
	
	450
	450
	0
	
	
	
	

	-
	KP trợ cấp Chốt dân quân KCN
	
	
	380
	
	
	
	
	
	
	329
	225
	934
	934
	0
	
	
	
	

	6
	Chi khác đảm bảo xã hội
	927
	2.951
	7.490
	1.828
	3.360
	2.937
	5.900
	2.108
	4.873
	867
	4.734
	37.975
	444
	37.531
	
	1.157
	36.374
	

	-
	KP trợ cấp Tết 
	
	
	
	
	
	540
	
	
	
	
	
	540
	
	540
	
	
	540
	

	-
	Trợ cấp thường xuyên hàng tháng tăng (do tăng đối tượng so với đầu năm)
	
	
	1.202
	935
	
	
	
	
	
	
	1.296
	3.433
	
	3.433
	
	1.157
	2.276
	

	-
	BHYT cho đối tượng thường xuyên
	
	
	494
	
	
	
	
	
	
	
	
	494
	
	494
	
	
	494
	

	-
	Mai táng phí
	467
	285
	768
	
	66
	441
	106
	
	973
	
	
	3.106
	
	3.106
	
	
	3.106
	

	-
	Kinh phí tặng quà người cao tuổi tăng thêm theo QĐ 11/2014/QĐ-UBND ngày 10/4/2014
	
	106
	173
	113
	152
	136
	114
	188
	
	147
	
	1.129
	
	1.129
	
	
	1.129
	

	-
	Kinh phí phục vụ công tác cấp giấy xác nhận khuyết tật theo TT 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT
	
	
	149
	
	
	
	
	
	
	
	
	149
	
	149
	
	
	149
	

	-
	Lệ phí chi trả cho bưu điện để chi trả trợ cấp cho các đối tượng 
	
	
	264
	
	
	
	
	
	
	
	106
	370
	
	370
	
	
	370
	

	-
	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo năm 2014 
	
	
	
	
	1.222
	
	
	
	
	
	
	1.222
	444
	778
	
	
	778
	

	-
	Kinh phí nhà ở người có công với cách mạng (theo QĐ số 454/QĐ-UBND; 455/QĐ-UBND ngày 24/02/2014 của UBND tỉnh)
	460
	2.560
	4.440
	780
	1.920
	1.820
	2.880
	1.920
	3.900
	720
	2.900
	24.300
	
	24.300
	
	
	24.300
	

	-
	Kinh phí tìm kiếm, quy tập, tổ chức truy điệu, an táng hài cốt, nghĩa trang liệt sỹ
	
	
	
	
	
	
	2.800
	
	
	
	432
	3.232
	
	3.232
	
	
	3.232
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CHỦ TỊCH

Trần Văn Tư
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


